
Phụ lục II 
DANH SÁCH THÍ SINH YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ, GIẤY TỜ  

(Kèm theo Thông báo số 20/TB-NVKHQ ngày 17/10/2023 của Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2023) 

TT Mã Hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
SỐ 

CMT/CCCD 

Môn thi 

Ghi chú Pháp 
luật về 

hải 
quan 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ hải 
quan 

1.  KHQ3.0006 Lê Tuấn Anh 05/08/1999 Hưng Yên 033009908249 
Miễn 

thi 
x 

Miễn 
thi 

Bổ sung bản sao y công 
chứng Bảng điểm để 
xét miễn thi 

2.  KHQ3.0013 Phạm Thị Tú Anh 01/5/2001 Thái Bình 034301009629 
Miễn 

thi 
x 

Miễn 
thi 

Bổ sung bản sao y công 
chứng Bảng điểm để 
xét miễn thi 

3.  KHQ3.0046 Nguyễn Minh Đức 28/10/1988 Phú Thọ 025088015269 x x x Bổ sung Phiếu đăng ký 
theo mẫu có chữ ký 

4.  KHQ3.0099 Phạm Tuấn Hoàng 11/7/1990 Lạng Sơn 020090011849 x x x 

Bổ sung Công nhận 
văn bằng nước ngoài 
của Cục Quản lý chất 
lượng - Bộ GD và ĐT 

5.  KHQ3.0138 
Phạm Thanh 
Huyền 

24/9/2001 Hải Phòng 031301004203 x 
Miễn 

thi 
x 

Bổ sung bản sao y công 
chứng Bảng điểm để 
xét miễn thi 

6.  KHQ3.0196 Nguyễn Thị Ngân 26/04/1999 Hải Dương 030199001868 x 
Bảo 
Lưu 

x 

Bổ sung Công nhận 
văn bằng nước ngoài 
của Cục Quản lý chất 
lượng - Bộ GD và ĐT 

7.  KHQ3.0216 Đinh Xuân Phú 25/05/2000 Hà Tây 00120007402 x x x 
Bổ sung thông tin để 
xét Bảo lưu/Miễn thi 
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TT Mã Hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
SỐ 

CMT/CCCD 

Môn thi 

Ghi chú Pháp 
luật về 

hải 
quan 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ hải 
quan 

8.  KHQ3.0222 
Hoàng Thu 
Phương 

04/9/2001 Cao Bằng 004301006529 
Miễn 

thi 
x 

Miễn 
thi 

Bổ sung Bảng điểm 
công chứng để xét 
miễn thi  

9.  KHQ3.0298 Võ Lê Huyền Trân 29/05/2001 
Quảng 
Nam 

049301012491 x x x Bổ sung thông tin để 
xét Bảo lưu/Miễn thi 

10.  KHQ3.0300 Đoàn Hiền Trang 19/10/2001 Chưa có 036301003699 
Miễn 

thi 
x 

Miễn 
thi 

Bổ sung Phiếu đăng ký 
theo mẫu 

11.  KHQ3.0301 Dương Thu Trang 15/11/1991 Hà Nội 001191042896 x 
Bảo 
Lưu 

x 

Bổ sung Công nhận 
văn bằng nước ngoài 
của Cục Quản lý chất 
lượng - Bộ GD và ĐT 

12.  KHQ3.0313 
Nguyễn Quang 
Trọng 

29/01/2001 Bắc Ninh 027201007500 x x x 

Bổ sung Công nhận 
văn bằng nước ngoài 
của Cục Quản lý chất 
lượng - Bộ GD và ĐT 

13.  KHQ3.0330 Nguyễn Văn Tý 20/10/1988 Nghệ An 040088016228 x x x 
Bổ sung Bản sao y 
công chứng bằng tốt 
nghiệp 

 


